
Dự toán
Cùng kỳ 

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 29,120 10,986 37.73 76.73

1 Chi quản lý hành chính 13,570 8,313 61.26 108.12

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 9,468 6,358 67.15 108.37

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 4,102 1,955 47.66 107.30

2 Nghiên cứu khoa học 6,100 2,632.80 43.16 90.26

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 1,860 60.80 3.27 33.13

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ 

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (đề tài cấp cơ sở)

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác 1,160 60.80 5.24 33.97

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác (Chi hoạt 

động đoàn ra)
650

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác (Chi hoạt 

động đoàn vào)
50

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 3,800 2,572 67.68 94.10

Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương

2.3 Kinh phí thường xuyên 440

2.4 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi hoạt động kinh tế 9,450 40.6

ĐVT: Triệu đồng

Số TT Nội dung
Dự toán 

năm 2020

Thực hiện 

09 tháng 

đầu năm 

2020

So sánh(%)

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính

Đơn vị: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Chương: 181

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2020


